
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “GIA ĐÌNH” 

THỜI GIAN THỰC HIÊN: TỪ 11/11-> 07/12/2024 

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
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CHỦ ĐỀ : "GIA ĐÌNH " 
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    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # 78 # # #  

    A. Phát triển vận động # # # 38 # # # #  

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

(Thể dục sáng) 
# # # 11 # # # # 

 

1         

Bài 4: 

- Hô hấp: Thổi 

bóng 

- Tay: 2 tay 

đưa ra trước 

lên cao 

- Chân:  Chân 

đưa ra truớc 

đồng thời 

khuỵu gối 

- Bụng: Quay 

sang trái, quay 

sang phải 

  
Khố

i 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 TDS TDS TDS 

TD

S 

 



- Bật: Bật tiến 

về phía trước 

    
2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất 

trong vận động 
# # # # 21 # # # # 

 

    * Vận động: đi # # # # 4 # # # #  

6 6 

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi trong 

đường hẹp 3m 

x 0,2m, đi trong 

đường hẹp đầu 

đội túi cát 

  

Đi trong 

đường hẹp 3m 

x 0,2m, đầu 

đội túi cát 

Tiết học: Đi 

trong đường 

hẹp 3m x 

0,2m, đầu đội 

túi cát 

  
Khố

i 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 HĐH       

 

    
* Vận động: 

chạy 
  # # # # # # 3 # # # # 

 

20 7 

Kiểm soát được 

vận động chạy 

thay đổi tốc độ 

theo đúng hiệu 

lệnh, chạy liên 

tục trong đường 

rộng 50cm, có 

3-4 điểm zíc 

zắc không 

chệch ra ngoài , 

Chạy được 15m 

liên tục theo 

hướng thẳng 

  

Chạy thay đổi 

hướng theo 3-

4 điểm zic zắc 

Tiết học: 

Chạy thay đổi 

hướng theo 3-

4 điểm zic zắc 

Chay 
thay 
đổi  
hướ
ng 
theo 
3-4 
điểm 
dích 
đắc 

Lớp 

Lớp 

học

+N

goài 

trời 

Thể 

chất 
1     HĐH   

 

  

Chạy 15m liên 

tục theo hướng 

thẳng 

Tiết học: 

Chạy 15m liên 

chạy 
15m 
liên 

Lớp 

Lớp 

học

+ 

Thể 

chất 
1   HĐH     
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tục theo 

hướng thẳng 

tục 
theo 
hướ
ng 
thẳn
g 

ngo

ài 

trời 

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 40 # # # #  

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi 

của chúng đối với sức khỏe 
# # 35 # # # 

 

136 35   x   

CĐ:"Gia 

đình" 

- Hướng dẫn 

làm kimbawp 

-Cách nấu 

cháo nấm tôm 

rau củ dành 

cho trẻ thừa 

cân, béo phì 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn 

phụ huynh sơ 

cứu bỏng 

nước sôi tại 

nhà 

dinh 
dưỡ
ng  
chủ 
đề 
gia 
đình 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 

3 

ĐTT ĐTT ĐTT 
ĐT

T 

 

    2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt   # 

Lớ

p 

học 

# 3 # # # # 

 

152 42 
Cách sử dụng 

bát, thìa, cốc 
  

Cách sử dụng 

bát, thìa, cốc 

 

Tiết học: dạy 

trẻ sử dụng 

bát, thìa, cốc 

CÁC
H SỬ 
DỤN
G 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
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BÁT 
THÌA 

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn 

sức khỏe 
# # # # 1 # # # # 

 

156 41 

Có một số 

hành vi tốt 

trong ăn uống 

khi được nhắc 

nhở 

  

Không kén 

chọn thức ăn, 

ăn hết suất 

Trò chuyện: 

với trẻ không 

kén chọn thức 

ăn, ăn hết 

suất 

Thực hành: 

Giúp trẻ ăn 

ngon miệng 

không kén 

chọn thức ăn 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chấ

t 

  
VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

 

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng 

tránh 
# # # # 1 # # # # 

 

172 44 

Nhận ra và biết 

tránh một số vật 

dụng nguy 

hiểm khi được 

nhắc nhở 

  
Một số đồ vật 

gây nguy hiểm 

Trò chuyện:  

Hướng dẫn trẻ 

nhận biết và 

phòng tránh 

đồ vật nguy 

hiểm 

Xem video 

phóng tránh 

một số đồ vật 

nguy hiểm 

phòn
g 
tran
h đồ 
vật 
nguy 
hiểm 

Lớp 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
  

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

HĐ

C+

HĐ

G+

HĐ

NT 

 

    
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC 
# # # # 41 # # # # 

 

    A. Khám phá khoa học # # # # 11 # # # #  

    * Đồ dùng, đồ chơi # # # # 0 # # # #  

5 3     
Đặc điểm nổi 

bật, công 

Tiết học : Tìm 

hiểu bát, thìa 
Đồ 
dùng 

Lớp 
Lớp 

học

Nhậ

n 
1 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐ

H+
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dụng, cách sử 

dụng đồ dùng, 

đồ chơi 

(5E)  

Trò chuyện về 

đặc điểm nổi 

bật, công 

dụng, cách sử 

dụng đồ dùng, 

đồ chơi trong 

gia đình 

TC: Phân biệt 

đồ dùng để 

uống, đồ dùng 

để ăn; Tìm đồ 

dùng trong gia 

đình bé, PB 

một số kiểu 

nhà khác 

nhau, Tc về 

một số đô 

chơi ngoài 

trời... 

đồ 
chơi 
của 
bé 

+ 

ngo

ài 

trời 

thứ

c 

HĐ

G+

HĐ

NT 

    5. Công nghệ # # # # 0 # # # #  

    B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # 25 # # # #  

    1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # 11 # # # #  

61 18 

Nhận biết, phân 

biệt được 1 và 

nhiều 

  1 và nhiều 

Tiết học: : 1 

và nhiều 

Trò chơi :  1 

và nhiều 

MỘT 
VỀ 
NHIỀ
U 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 HĐH 
HĐN

T 
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64 19 

Có khả năng so 

sánh số lượng 

hai nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 5 bằng 

các cách khác 

nhau và nói 

được các từ: 

bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn 

  

So sánh số 

lượng hai 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

bằng các cách 

khác nhau và 

nói được các 

từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn 

Tiết học: So 

sánh sl 2 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

bằng các cách 

khác nhau ( 

bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn)  

TC:  So sánh 

sl 2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

bằng các( 

cách khác 

nhau  bằng 

nhau, nhiều 

hơn, ít hơn) 

SO 
SÁN
H 2 
NHÓ
M 
TRO
NG 
PV3  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

1   HĐH     

 

  

So sánh số 

lượng hai 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 4 

bằng các cách 

khác nhau và 

nói được các 

từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn 

Tiết học: So 

sánh sl 2 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 4 

bằng các cách 

khác nhau ( 

bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn 

TC:  So sánh 

sl 2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 4 

SO 
SÁN
H 2 
NHÓ
M 
TRO
NG 
PV5  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

1       

HĐ

H+

HĐ

C 
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https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-so-sanh-2-nhom-doi-tuong-trong-pv4-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85005


bằng các cách 

khác nhau( 

bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn) 

    
2. Xếp tương 

ứng 
  # # # #   # 2 # # # # 

 

73 21 

Có khả năng 

xếp tương ứng 

1 - 1, ghép đôi 

  
 Dạy trẻ ghép 

đôi 

Tiết học: Dạy 

trẻ ghép đôi 

Trò chơi : Dạy 

trẻ ghép đôi 

với các đồ vật, 

tìm bạn 

thân,….  

  Lớp 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 
HĐN

T 

HĐN

T 

HĐH

+HĐ

NT 

HĐ

NT 

 

    C. Khám phá xã hội # # # # # 36 # # # #  

    
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non 

và cộng đồng 
# # # # 2 # # # # 

 

109 30 

Nói được tên 

của bố, mẹ, các 

thành viên 

trong gia đình 

và địa chỉ gia 

đình khi được 

hỏi 

  

Tên của bố, 

mẹ các thành 

viên trong gia 

đình. 

 Địa chỉ gia 

đình của bé 

Tiết học: Trò 

chuyện về em  

Trò chơi: 

Phân biệt ngôi 

nhà một tầng 

và nhà nhiều 

tầng 

Trò chuyện: 

Tên của bố, 

mẹ các thành 

viên trong gia 

đình. Địa chỉ 

gia đình, sở 

thích của mọi 

TÊN 
NGƯ
ỜI 
THÂ
N VÀ 
ĐỊA 
CHỈ 
GIA 
ĐÌNH 

Lớp 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 
HĐN

T 

HĐN

T 

HĐH

+HĐ

NT 

HĐ

NT 

 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-nb-ten-goi-nguoi-than-va-dia-chi-gd-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85182


người trong 

gia đinh 

115 32 

Nói được tên 

các bạn, đồ 

dùng đồ chơi 

của lớp, các 

hoạt động của 

trẻ ở trường khi 

được hỏi, trò 

chuyện 

  
Các hoạt động 

của trẻ 

 

Trò chuyện: 

Lịch sự trong 

khi ăn, xem 

video về phép 

lich sự trong 

ăn uống 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

  HĐG HĐG 
VS-

AN 

VS-

AN 

 

    
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ 
# # # # 23 # # # # 

 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 8 # # # #  

4 2 

Có khả năng 

nghe hiểu và 

làm theo yêu 

cầu đơn giản 

  

Nghe hiểu 

được các từ 

khái quát chỉ 

người, tên gọi 

đồ vật, sự vật, 

hành động, 

hiện tượng gần 

gũi, quen 

thuộc 

Trò chuyện: 

Giúp trẻ nghe 

hiểu được các 

từ khái quát 

chỉ người, tên 

gọi đồ vật, sự 

vật, hành 

động, hiện 

tượng gần gũi, 

quen thuộc 

Trò chuyện: 

đồ vật, sự vật, 

hiện tượng 

ngoài trời,- 

  Lớp 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Ngô

n 

ngữ 

  
HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐ

NT 

 



Quan sát, trò 

chuyện: Thời 

tiết; bồn cây 

của lớp; cây 

mẫu đơn;  nhà 

để xe 

9 4     

Nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

chủ đề :"Gia 

đình" 

Tiết học : anh 

em nhà thỏ 

Nghe truyện: 

Chiếc bánh 

tặng mẹ, chuột 

con tìm 

nhà,Những 

góc nhà hạnh 

phúc 

TRUY
ỆN 
CHỦ 
ĐỀ 
GIA 
ĐÌNH 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1     HĐC 
HĐ

C 

 

13 4 

Biết lắng nghe 

và trả lời được 

câu hỏi của 

người đối thoại 

  

Lắng nghe và 

trả lời câu hỏi 

của người đối 

thoại 

Trò chuyện: 

Lắng nghe và 

trả lời câu hỏi 

của người đối 

thoại 

.- Quan sát, 

trò chuyện: 

Thời tiết mùa 

thu; vườn 

trường; khu 

thể chất; cây 

trong sân 

trường; bồn 

hoa lớp 3a2. 

  Lớp 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Ngô

n 

ngữ 

  
HĐN

T 
  

HĐN

T 

HĐ

NT 

 

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 15 # # # #  

https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr


27       

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao  

chủ đề  : "Gia 

đình" 

Tiết học: Rửa 

tay, Bàn tay 

cô giáo, Cháu 

yêu bà,  Lấy 

tăm cho bà; cô 

giáo lớp em, 

Chai bánh, 

giúp mẹ 

Ôn luyện  các 

bài thơ: Lấy 

tăm cho bà, 

Thăm nhà bà, 

Chiếc quạt 

nan,  Cô giáo 

của em, Bàn 

tay cô giáo,  

THƠ: 
GIÚP 
MẸ 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

2 

HĐH

+HĐ

C 

HĐH

+HĐ

C 

HĐH

+HĐ

C 

HĐ

H+

HĐ

C 

 

34 15 

Biết sử dụng 

các từ biểu thị 

sự lễ phép trong 

giao tiếp 

  

Sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép "Vâng 

ạ"; "Dạ"; 

"Thưa", … 

trong giao tiếp 

Trò huyện, 

HD trẻ sử 

dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép với mọi 

người xung 

quanh 

- Xem video: 

Lễ phép chào 

hỏi/lễ phép 

khi ở nhà 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  ĐTT ĐTT 
VS-

AN 

VS-

AN 

 

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # # 0 # # # #  

50 15 

Biết cầm sách 

đúng chiều và 

mở sách, xem 

tranh và "đọc" 

truyện.  

  

Cầm sách 

đúng chiều, 

mở sách, xem 

tranh và "đọc" 

truyện.  

Trò chơi: Cầm 

sách đúng 

chiều, mở 

sách, xem 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  HĐG   HĐG 
HĐ

G 

 

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-trebai-tho-giup-me-do-tuoi-3-4-tuoi/ct/20229/85769
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-trebai-tho-giup-me-do-tuoi-3-4-tuoi/ct/20229/85769
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-trebai-tho-giup-me-do-tuoi-3-4-tuoi/ct/20229/85769


tranh và "đọc" 

truyện.  

59 18 

Thích tiếp xúc 

với chữ, sách 

truyện 

  

Tiếp xúc với 

chữ, sách 

truyện 

 

- Trò chơi: Bé 

tập đọc sách 

- Quyển sách 

kỳ diệu 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

      HĐG 
HĐ

G 

 

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # 8 # # # #  

    A. Phát triển tình cảm # # # # 5 # # # #  

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 3 # # # #  

17 4 

Cố gắng thực 

hiện công việc 

đơn giản được 

giao 

  
Bóc trứng 

chim cút 

Tiết học:  Dạy 

trẻ  bóc trứng 

chim cút 

Trò chơi: Dạy 

trẻ bóc trứng 

chim cút 

BÓC 
TRỨ
NG 
CHI
M 
CÚT 

Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

1       
HĐ

H 

 

    Gấp quần áo 

 

Thực hành: 

Gấp quần áo   
Lớp 

Lớp 

học 

TC

KN

XH 

  HĐG HĐG     

 

    Lau bàn ghế 

Tiết học: Bé 

giúp cô 

Thực hành: Bé 

giúp cô cất 

dọn bàn ghế. 

Lau dọn sau 

khi ăn 

HƯỚ
NG 
DẪN 
TRẺ 
KAU 
BÀN 

Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

1 
VS-

AN 
HĐH 

VS-

AN 

VS-

AN 

 

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 3 # # # #  

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 1 # # # #  

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-day-day-tre-boc-trung-chim-cut-do-tuoi3-4-tuoi/ct/20229/90701
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-day-day-tre-boc-trung-chim-cut-do-tuoi3-4-tuoi/ct/20229/90701
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-day-day-tre-boc-trung-chim-cut-do-tuoi3-4-tuoi/ct/20229/90701
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-day-day-tre-boc-trung-chim-cut-do-tuoi3-4-tuoi/ct/20229/90701
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-day-day-tre-boc-trung-chim-cut-do-tuoi3-4-tuoi/ct/20229/90701
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-day-day-tre-boc-trung-chim-cut-do-tuoi3-4-tuoi/ct/20229/90701
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-huong-dan-tre-lau-ban-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-huong-dan-tre-lau-ban-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-huong-dan-tre-lau-ban-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-huong-dan-tre-lau-ban-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-huong-dan-tre-lau-ban-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-huong-dan-tre-lau-ban-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85177


41 9 

Biết chào hỏi 

và nói cảm ơn, 

xin lỗi khi được 

nhắc nhở 

  

Cử chỉ, lời nói 

lễ phép trong 

giao tiếp 

Trò chuyên 

với trẻ về Cử 

chỉ, lời nói lễ 

phép trong 

giao tiếp 

- Nhắc nhở trẻ 

chào ông, bà, 

bố mẹ và cô 

giáo và tạo 

tình huống rèn 

trẻ nói lời cảm 

ơn, xin lỗi. 

  Lớp 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

TC

KN

XH 

  HĐC ĐTT ĐTT 
ĐT

T 

 

53 14 

Biết yêu mến, 

quan tâm đến 

người thân 

trong gia đình. 

  

Yêu mến, quan 

tâm đến người 

thân trong gia 

đình 

Tiết học: Bé 

và những 

người thân 

yêu 

Trò chơi: Các 

hoạt động 

trong gia đình 

bé 

  Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

  HĐH       

 

    
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM 

MỸ 
# # # # 36 # # # # 

 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt 

động tạo hình 
# # # # 21 # # # # 

 

6 2 

Thích nghe các 

bài hát, bản 

nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân 

ca) theo chủ đề, 

phù hợp với độ 

tuổi 

  

Nghe các bài 

hát, bản nhạc 

(nhạc thiếu 

nhi, dân ca) 

Làm quen: 

Nghe các bài 

hát, bản nhạc 

(nhạc thiếu 

nhi, dân ca) 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

    HĐC HĐC   

 



10 3     

Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 

hát  

chủ đề : "Gia 

đình" 

Tiết học:, cô 

và mẹ,  Mẹ 

yêu không 

nào. 

 Ôn luyên 

KNVĐ : Cả 

nhà thuơng 

nhau, Múa 

cho mẹ xem, , 

Nhà của tôi, 

Chiếc khăn 

tay, Đi học về, 

Cô và mẹ 

  Lớp 

Phò

ng 

năn

g 

khiế

u 

Thẩ

m 

mỹ 

1   

HĐH

+HĐ

C 

HĐH

+HĐ

C 

HĐ

C 

 

13 4     

Vận động đơn 

giản theo nhịp 

điệu thuộc chủ 

đề : "Gia đình" 

Tiết học: 

Chiếc khăn 

tay 

Ôn luyện:Nhà 

của tôi, Cả 

nhà thuơng 

nhau, ,  Cháu 

yêu bà, chiếc 

khăn tay, Cô 

và mẹ 

  Lớp 

Phò

ng 

năn

g 

khiế

u 

Thẩ

m 

mỹ 

1 

HĐH

+HĐ

C 

HĐC   

HĐ

H+

HĐ

C 

 

16 5     

Tô màu hình 

vẽ chủ đề : 

"Gia đình" 

 

TC: Tô màu 

áo tặng bà, Tô 

màu đồ dùng 

trong gia đình, 

Tô màu trang 

phục của 

người thân, Tô 

màu chân 

dung mẹ. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  HĐG HĐG HĐG   

 



17 6     

Sử dụng một 

số kỹ năng vẽ 

nét thẳng, 

xiên, ngang để 

tạo thành bức 

tranh đơn giản 

chủ đề : Gia 

đình" 

Tiết học:   vẽ 

hoa tặng cô 

(M) 

TC: Vẽ hoa 

tặng cô, Vẽ 

ngôi nhà, Vẽ 

đồ dùng trong 

gia đình, 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 HĐC 

HĐH

+HĐ

G 

HĐG   

 

20 7 

Biết xé theo 

dải, xé vụn và 

dán thành sản 

phẩm đơn giản 

  

Xé theo dải, xé 

vụn và dán 

thành sản 

phẩm đơn giản 

chủ đề : "Gia 

đình"  

Tiết học: 

Trang trí trang 

phục cho em 

bé 

TC:  Xé cái 

bát, xé cái đĩa 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

    

HĐC

+HĐ

G 

HĐH   

 

23 8     

 Lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo 

thành sp theo 

chủ đề : "Gia 

đình" 

 

TC: Nặn cái 

bát, nặn cái 

bánh tròn, nặn 

bánh mì, nặn 

bánh sinh 

nhật, nặn vòng 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1     HĐG 

HĐ

H+

HĐ

G 

 

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 15 # # # # 

 

    

Biết sử dụng 

các nguyên vật 

liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm  

  
Làm đồ chơi: 

Gia đình 

tiết học: Làm 

vòng tặng mẹ 

- Thực hành 

làm đồ chơi 

trong góc 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

2 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

  HĐC 
HĐ

G 

 

                               

          Trong đó:             

          * Đón trả trẻ     2 3 2  

          * Thể dục sáng     1 1 1  



          *Hoạt động góc     6 6 6  

          *Hoạt động ngoài trời     6 6 6  

           *Vệ sinh - ăn ngủ     3 2 5  

          *Hoạt động chiều     6 6 6  

          * Thăm quan dã ngoại     0 0 0  

          *Lễ hội     0 0 0  

          TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC     6 6 6  

          * Giờ thể chất     1 1 1  

          *Giờ nhận thức     1 1 2  

          Giờ ngôn ngữ     1 1 1  

          Giờ TC-KNXH     1 1 0  

          Giờ thẩm mỹ     2 2 2  

  

 

 

 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Mẹ của bé 01 Từ 11/11- đến 16/11 Đỗ Thị Oanh  

Cô giáo 20/11 01 Từ 18/11- đến 23/11 Đào Thị Lan  

Em bé 01 Từ 25/11- đến 30/11 Đỗ Thị Oanh  

Bữa ăn gia đình  01 Từ 02/12- đến 07/12 Đỗ Thị Oanh  

 

 

 

 

 



III. CHUẨN BỊ 

Người thực 

hiện 

Mẹ của bé Cô giáo 20/11 Em bé Bữa ăn gia đình  

Giáo viên Kế hoạch chăm sóc giáo 

dục trẻ 

- Đồ dùng giảng dạy phục 

vụ cho tiết học 

- Nguyên học liệu , đồ 

dùng đồ chơi sưu tầm 

hình ảnh về chủ đề nhánh 

:  Người thân trong gia 

đình  như bố, mẹ...Lô tô 

trang phục ... Các nguyên 

vật liệu: Giấy mầu, đất 

nặn... Các đồ chơi các góc 

theo chủ đề  

+ Chuẩn bị các nội dung 

tuyên truyền  về chủ đề 

- Chuẩn bị đồ dùng cho 

các tiết học trong chủ đề 

- Chuẩn bị các điều kiện 

về vệ sinh chăm sóc: 

Nước uống, vệ sinh sắp 

xếp phòng nhóm 

- Phối hợp tổ chức các 

hoạt động giáo  dục trẻ 

trong lớp 

- Tranh ảnh, các bài thơ, bài 

hát về chủ đề, tranh ảnh về 

phòng chống dịch bệnh 

theo mùa… 

-Trao đổi với phụ huynh về 

chủ đề  

- Tiếp tục vận động phụ 

huynh ủng hộ các nguyên 

học liệu tự nhiên và phế 

thải. 

- Cô cung cấp kiến thức trò 

chuyện cùng trẻ về chủ đề 

nhánh “Cô giáo” 

- Trò chuyện với trẻ về các 

công việc, đồ dùng của cô 

giáo. 

 

-Trao đổi với phụ huynh 

về chủ đề  

- Tranh ảnh, các bài thơ, 

bài hát về chủ đề, tranh 

ảnh về phòng chống dịch 

bệnh theo mùa… 

- Vận động phụ huynh 

ủng hộ các nguyên học 

liệu tự nhiên và phế thải. 

- Cô cung cấp kiến thức 

trò chuyện cùng trẻ về 

chủ đề nhánh “Em bé” 

- Chuẩn bị nội dung các bài 

dạy theo chủ đề nhánh “ 

bữa ăn gia đình”.  

 -Thiết kế các hoạt động 

khám phá, quan sát, trò 

chuyện về chủ đề nhánh “ 

bữa ăn gia đình”, giúp trẻ 

chủ động, tích cực tham gia. 

- Bảng tin tuyên truyền về 

nội dung chủ đề. 

- Tải các bài hát: Mời bạn 

ăn,nhà mình rất vui... 

- Tải video truyện: Bữa cơm 

gia đình.. 

 



Nhà trường 
- Phê duyệt bài soạn 

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ 

dùng giảng dạy của giáo 

viên 

- Nhắc nhở chuẩn bị đồ 

dùng đầy  phụ vụ tiết học 

- Tư vấn tạo môi trường 

-Kiểm tra duyệt bài soạn 

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ 

dùng giảng dạy của giáo 

viên 

- Nhắc nhở chuẩn bị đồ 

dùng đầy  phụ vụ tiết học 

- Tư vấn tạo môi trường 

- Cung cấp tài liệu về chủ 

đề: Sách hướng dẫn thực 

hiện chủ đề, tranh lô tô, 

các loại sách truyện, 

tranh ảnh về đồ dùng, 

dinh dưỡng trong gia 

đình. 

. 

- Phê duyệt bài soạn 

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ 

dùng giảng dạy của giáo 

viên 

- Thăm lớp dự giờ, kiểm tra 

đột xuất 

- Tư vấn tạo môi trường 

Phụ huynh 
- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

khi đến trường 

- Trò chuyện đàm thoại 

với trẻ về chủ đề, chuẩn bị 

1 số tranh ảnh, đồ dùng đồ 

chơi về chủ đề 

- Cùng con tìm hiểu về 

chủ đề đang thực hiện: 

Mẹ 

- Tìm kiếm các nguyên liệu 

làm đồ dùng đồ chơi cho 

các cô giáo: lịch, chai nhựa, 

bìa toki, vỏ hộp sữa, vải… 

- Phối hợp cùng cô trò 

chuyện về chủ đề trẻ học 

bao gồm các nội dung theo 

yêu cầu và gắn kết với trẻ 

nhiều hơn. 

-  

Cho trẻ nghe nhạc - hát 

cho trẻ nghe bài hát: Mẹ 

ơi có biết; Nhà của tôi; 

Gia đình nhỏ hạnh phúc 

to; Niềm vui gia đình.  

- Cùng bé đọc các bài 

thơ: Chiếc quạt nan, 

Đồng hồ báo thức. 

- Trò chuyện với trẻ, tạo sự 

hưng khởi khi trẻ đến trường 

- Chuẩn bi trang phụ gọn 

gàng sạch sẽ cho trẻ đến 

trường 

- Cùng con tìm hiểu về chủ 

đề : Nhánh :Nhu cầu sở thích 

của gia đình 

 

Trẻ 
- Tâm thế sức khỏe , vốn 

kiến thức xung quanh trẻ 

về chủ đề đang học 

- Một số kĩ năng cơ bản 

về  đặc điểm của những 

thành viên trong gia đình 

- Chuẩn bi trang phụ gọn 

gàng sạch sẽ cho trẻ đến 

trường 

Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM.“ Làm dép cho 

em bé” 

Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ 

đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các HĐ: “ Làm album 

về những món ăn yêu thích” 



- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

khi đến trường 

STEAM.“ Làm dép cho 

em bé” 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

Nhánh 1 : Mẹ 

CĐ:"Gia đình" Hướng dẫn làm kimbawp. Cách nấu cháo nấm tôm rau củ dành cho trẻ thừa cân, béo phì 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu bỏng nước sôi tại nhà 

- Trò huyện, HD trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép với mọi người xung quanh 

Nhánh 2 : Cô giáo 

CĐ:"Gia đình" Hướng dẫn làm kimbawp. Cách nấu cháo nấm tôm rau củ dành cho trẻ thừa cân, béo phì 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu bỏng nước sôi tại nhà 

- Trò huyện, HD trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép với mọi người xung quanh 

- Trò chuyên với trẻ về Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp 

Nhánh 3 : Em bé 

CĐ:"Gia đình" Hướng dẫn làm kimbawp. Cách nấu cháo nấm tôm rau củ dành cho trẻ thừa cân, béo phì 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu bỏng nước sôi tại nhà 

- Trò huyện, HD trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép với mọi người xung quanh 

- Trò chuyên với trẻ về Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp 

 



Nhánh 4: Bữa ăn gia đình 

CĐ:"Gia đình" Hướng dẫn làm kimbawp. Cách nấu cháo nấm tôm rau củ dành cho trẻ thừa cân, béo phì 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu bỏng nước sôi tại nhà 

- Trò huyện, HD trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép với mọi người xung quanh 

Trò chuyên với trẻ về Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp 

- Nhắc nhở trẻ chào ông, bà, bố mẹ và cô giáo và tạo tình huống rèn trẻ nói lời cảm ơn, xin lỗi. 

 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1. Khởi động: 

 - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường- Đi bằng gót chân- Đi BT - Đi mũi bàn chân- Đi BT - Đi cúi 

khom lưng- Đi BT- Chạy nhanh- Chạy chậm- Đi BT 

2. Trọng động: 

Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao 

- Chân:  Chân đưa ra truớc đồng thời khuỵu gối 

- Bụng: Quay sang trái, quay sang phải 

- Bật: Bật tiến về phía trước 

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

 

 

3. Hoat động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 



 

 

Nhánh 1 

 

 

Ngày 

11/11/2024 

Ngày 

12/11/2024 

Ngày 

13/11/2024 

Ngày 

14/11/2024 

Ngày 

15/11/2024 

Ngày 

16/11/2024 
 

Lĩnh vực:  

PTTC 

VĐCB: Đi 

trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát 

 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Một và nhiều 

 

Lĩnh vực:  

PTNN 

DTĐTT: “Giúp 

mẹ” 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

* Làm vòng tặng 

mẹ (M) 

Lĩnh vực: 

PTTM 

KNVĐ: Chiếc 

khăn tay 

*NH: Ba ngọn 

nến lung linh 

*TCAN: Chiếc 

hộp  AN 

 

Lĩnh vực:  

PTTCKNXH 

Bé và những 

người thân yêu 

 Tuần 1 

 

Nhánh 2 

 

Ngày 

18/11/2024 

Ngày 

19/11/2024 

Ngày 

20/11/2024 

Ngày 

21/11/2024 

Ngày 

22/11/2024 

Ngày 

23/11/2024 

 

Lĩnh vực: 

PTTC 

VĐCB:Chạy 

theo hướng 

thẳng liên tục 

15m 

 

Lĩnh vực:  

PTTCKNXH 

Bé giúp cô 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 3 

 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Thơ : Bàn tay cô 

giáo (DTĐTT) 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

*KNCH: Cô và 

mẹ 

NH:Một bông 

hồng 

-TCAN: Nhận 

hình đoán tên 

bài hát 

Lĩnh vực:  

PTTM 

ĐT: Vẽ hoa tặng 

cô (M) 

 

Tuần 

II 

 

Nhánh 3 

 

Ngày 

25/11/2024 

Ngày 

26/11/2024 

Ngày 

27/11/2024 

Ngày 

28/11/2024 

Ngày 

29/11/2024 

Ngày 

30/11/2024 

 

  Lĩnh vực:  

PTTC 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Thơ: “Chia 

bánh” (DTĐTT) 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Trò chuyện về 

em bé 

Lĩnh vực:  

PTTM 

Lĩnh vực: 

PTTM 

KNCH:Mẹ yêu 

không nào 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Dạy trẻ ghép đôi 

 

Tuần 

III 



 

 
 
 
4. 

Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Ngày 11/11/2024 Ngày 12/11/2024 Ngày 13/11/2024 Ngày 14/11/2024 
Ngày 

15/11/2024 
Ngày 16/11/2024 

Ghi 

chú 

Nhánh 

1 

 

- NB cách sử 

dụng đồ chơi 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

* -Chơi tự do 

HĐNT 

 

-Học tiếng anh 

 

- Ghép đôi 

- TCVĐ: kéo co 

* -Chơi tự do 

HĐNT 

- TC về ngôi một 

tầng  

- TCVĐ: Tìm về 

đúng nhà 

* -Chơi tự do 

HĐNT 

 

-Học tiếng anh 

 

- QS cây mẫu đơn 

TCVĐ: Chạy tiếp 

sức 

* -Chơi tự do 

HĐNT 

 

 

 

 

 

Ngày 18/11/2024 Ngày 19/11/2024 Ngày 20/11/2024 Ngày 21/11/2024 Ngày 22/11/2024 Ngày 23/11/2024  

- Nhận biết phòng 

tránh đồ vật nguy 

hiểm 

 

-Học tiếng anh 

 

-Trò chơi: ghép đôi 

-TCVĐ: Tìm bạn 

thân 

- TC về nhà nhiều 

tầng 

-TCVĐ: Cướp cờ 

 

-Học tiếng anh 

 

-QS nhà để xe 

-TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh 

 

VĐCB:Chạy 

theo đường dích 

dắc 

        

 

 

* Trang trí trang 

phục cho em bé 

(M) 

NH:Ba ngọn 

nến lung linh 

TCAN:Tai ai 

tinh 

 

Nhánh 4 Ngày 

02/12/2024 

Ngày 

03/12/2024 

Ngày 

04/12/2024 

Ngày 

05/12/2024 

Ngày 

06/12/2024 

Ngày 

07/12/2024 

 

 Lĩnh vực:  

PTTC 

* Cách sử dụng 

bát thìa 

 

Lĩnh vực:  

PTTM 

Nặn bánh tròn 

(M) 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tìm hiểu về 

bát, thìa 

Lĩnh vực:  

PTNN 

Thơ : “Cháu yêu 

bà” 

(DTĐTT) 

Lĩnh vực:  

PTNT 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 4 

 

Lĩnh vực:  

PTTCKNXH 

Dạy trẻ bóc 

trứng chim cút 

 

 



Nhánh 

2 

 

 

 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

-Chơi tự do 

HĐNT 

-Chơi tự do 

HĐNT 

-Chơi tự do 

HĐNT 

-Chơi tự do 

HĐNT 

 Ngày 28/10/2024 Ngày 29/10/2024 Ngày 30/10/2024 Ngày 31/10/2024 Ngày 01/11/2024 Ngày 02/11/2024  

Nhánh 

3 

- Hướng dẫn trẻ 

nhận biết và phòng 

tránh đồ vật nguy 

hiểm 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

* -Chơi tự do 

HĐNT  

 

-Học tiếng anh 

 

-PB nhà một tầng 

và nhiều tầng  

- TCVĐ: Kéo co 

*-Chơi tự do 

HĐNT 

-Quan sát nhà bếp  

- TCVĐ: Nhảy tiếp 

sức 

*-Chơi tự do 

HĐNT 

 

-Học tiếng anh 

 

QS vườn trường 

TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

*-Chơi tự do 

HĐNT 

 

 

 Ngày 02/12/2024 Ngày 03/12/2024 Ngày 04/12/2024 Ngày 05/12/2024 Ngày 06/12/2024 Ngày 07/12/2024  

 

Nhánh 

4 

- QS: Đôi mắt 

TCVĐ: Tín hiệu 

*-Chơi tự do 

HĐNT 

 

-Học tiếng anh 

 

PB một số kiểu 

nhà  

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

 

 

 - QS sự thay đổi 

của thời tiết   

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

*-Chơi tự do 

HĐNT 

 

-Học tiếng anh 

 

- QS sự nảy mầm 

của cây 

-TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

*-Chơi tự do 

HĐNT 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
 

Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi 

chú 



* Nhánh 1 : Mẹ 

Trò chuyện: với trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất 

-Thực hành: Giúp trẻ ăn ngon miệng không kén chọn thức ăn 

* Nhánh 2: Cô giáo 

Trò chuyện: với trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất 

-Thực hành: Giúp trẻ ăn ngon miệng không kén chọn thức ăn 

* Nhánh 3 : Em bé 

Trò chuyện: với trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất 

-Thực hành: Giúp trẻ ăn ngon miệng không kén chọn thức ăn 

-Trò chuyện: Lịch sự trong khi ăn, xem video về phép lich sự trong ăn uống 

-Thực hành: Bé giúp cô cất dọn bàn ghế. Lau dọn sau khi ă 

* Nhánh 4 Bữa ăn gia đình 

-Trò chuyện: với trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất 

-Thực hành: Giúp trẻ ăn ngon miệng không kén chọn thức ăn 

-Trò chuyện: Lịch sự trong khi ăn, xem video về phép lich sự trong ăn uống 

-Thực hành: Bé giúp cô cất dọn bàn ghế. Lau dọn sau khi ă 

 

 

6. Hoạt động chiều 

Nhánh 

 

 
Ngày 11/11/2024 Ngày 12/11/2024 Ngày 13/11/2024 Ngày 14/11/2024 

Ngày 

15/11/2024 
Ngày 16/11/2024 

Ghi 

chú 

 

 

 

Nhánh 

1  

- Trò chuyện về 

tên tuổi giới tính 

của bản thân  

-Chơi tự do 

- NB những nguy 

hiểm với bản thân 

khi chơi ngoài 

sân  

-Hát các bài hát 

về chủ đề 

-Chơi tự do 

-VSTT 

-Vận động các bài 

hát về chủ đề 

-Chơi tự do 

-VSTT 

- QS thời tiết 

-  TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

 -Chơi tự do HĐNT  

-Đọc cho trẻ nghe 

đồng dao: Nu na 

nu nống 

-Chơi tự do 



 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

-VSTT 

 

 

 

- TCVĐ: Tìm bạn 

thân 

* -Chơi tự do 

-VSTT 

 

 

 

 

 

 

 

-VSTT 

 

-VSTT 

 

 

Ngày 18/11/2024 Ngày 19/11/2024 Ngày 20/11/2024 Ngày 21/11/2024 Ngày 22/11/2024 Ngày 23/11/2024 

- Cho trẻ làm 

quen với bài thơ : 

Tay ngoan 

- Chơi tự do 

-VSTT 

- NBPB một và 

nhiều 

NTCVĐ: Kéo co 

-Chơi tự do 

 –VSTT 

 

-Thực hành: lau 

dọn giá góc 

-Chơi tự do 

-VSTT 

-Ôn bài hát về 

chủ đề 

-Chơi tự do 

-VSTT 

-Quan sát thời tiết 

TCVĐ: Kéo co 

-Chơi tự do  

HĐNT -VSTT 

 

-Trò chuyện với 

trẻ về tên tuổi 

giới tính của 

mình 

-Chơi góc 

-VSTT 

Nhánh 

3 

Ngày 25/11/2024 Ngày 26/11/2024 Ngày 27/11/2024 Ngày 28/11/2024 Ngày 29/11/2024 Ngày 30/11/2024  

-Ôn làm quen 

thao tác rửa tay 

-Chơi tự do 

-VSTT 

- Hoạt động ngoài 

trời 

-Chơi tự do 

-VSTT 

 

-Đọc thơ về chủ 

đề 

-Chơi tự do 

-VSTT 

-TC quy định vệ 

sinh bạn trai, bạn 

gái 

-Chơi góc 

-VSTT 

QS thời tiết 

TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

*-Chơi tự do HĐNT 

-Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

-Chơi góc 

-VSTT 

 

Nhánh 

4 

Ngày 02/12/2024 Ngày 03/12/2024 Ngày 04/12/2024 Ngày 05/12/2024 Ngày 06/12/2024 Ngày 07/12/2024  

-Ôn nhận biết tay 

phải, tay trái 

-Chơi tự do 

-VSTT 

- Hướng dẫn trẻ 

nhận biết và phòng 

tránh đồ vật nguy 

hiểm 

TC: Tìm bạn thân 

-TC quy định vệ 

sinh bạn trai, bạn 

gái 

-Chơi tự do 

-VSTT 

-Vận động bài hát 

theo chủ đề 

-Chơi góc 

-VSTT 

- QS cây mẫu đơn 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

*-Chơi tự do 

- HĐNT 

-Ôn làm quen 

cách rửa tay bằng 

xà phòng 

-Chơi tự do 

-VSTT 

 



*-Chơi tự do 

HĐNT  

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên 

nhánh 

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị 

1 
Góc phân 

vai 
Nấu ăn 

Nhánh 1: 

Mẹ  

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

+ Mua thực phẩm. 

+ Sơ chế, chế biến các loại 

thực phẩmphù hợp với bé: “ 

Sinh tố, nước ép trái cây, 

cháo...” 

+ Bày bàn, trang trí, giới 

thiệu các món ăn. 

 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Nhánh 2: 

Cô giáo 

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

+ Quy trình nấu món ăn:  cá 

rán….: Rửa thực phẩm=> 

cắt nhỏ=> tẩm gia vị=> 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 



- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

nấu=>sắp xếp đồ dùng sau 

khi chơi 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Nhánh 3: 

Em bé 

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

- + Quy trình nấu 

món ăn: rau….: Rửa thực 

phẩm=> cắt nhỏ=> tẩm gia 

vị=> nấu=>sắp xếp đồ dùng 

sau khi chơi. 

 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

 

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 



- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

- Chế biến một số món ăn 

giàu dinh dưỡng: “Bánh đa 

nem, trứng rán, rau củ quả 

luộc.....” 

- Biết cách bày trí và trang 

trí mâm cơm gia đình.. 

 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Bán 

hàng 

 

Nhánh 1: 

Mẹ 

 

- Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

- Một số thực phẩm:  Rau củ 

quả, tôm, cá... 

Nhánh 2: 

Cô giáo 

 

- Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 



- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

Một số thực phẩm:  Rau củ quả, 

tôm, cá... 

Nhánh 3: 

Em bé 

  

- Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

Một số thực phẩm:  Rau củ quả, 

tôm, cá... 

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

- Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

Một số thực phẩm:  Rau củ quả, 

tôm, cá... 



- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

  Bác sĩ 

 

Nhánh 1: 

Mẹ 

 

- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 

Nhánh 2: 

Cô giáo 

 

- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 

Nhánh 3: 

Em bé 

  

- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 



Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 

2 
Góc Xây 

dựng 
 

 

Nhánh 1: 

Mẹ 

 

- - Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các 

nguyên vật liệu thành 

tường bao sân chơi, vườn 

cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

 

-Xây dựng ngôi nhà của bé 

với các khu: Tường bao, 

cổng, nhà, cây xanh, ao 

cá,... 

- Mô hình của bé: bộ mô 

hình lắp ráp người, nhà, xe 

ô tô. 

-Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

-Mô hình người 



Nhánh 2: 

Cô giáo 

 

 - Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các 

nguyên vật liệu thành 

tường bao sân chơi, vườn 

cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

 

Xây dựng lớp học hạnh 

phúc: Tường bao, cổng, 

nhà, cây xanh,  

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng. 

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

- 

Nhánh 3: 

Em bé 

  

- Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các 

nguyên vật liệu thành 

tường bao sân chơi, vườn 

cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

Xây dựng ngôi nhà của bé 

với các khu: Tường bao, 

cổng, nhà, cây xanh, ao 

cá,... 

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

 



- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

 

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng 

   

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

- Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các 

nguyên vật liệu thành 

tường bao sân chơi, vườn 

cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

 

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng 

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

-Mô hình người. 



3 

 

Góc 

Học tập 

Góc 

sách 

 

Nhánh 1: 

Mẹ 

 

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

tranh và mô tả hành động 

của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

- Xem sách, tranh: truyện 

mua sẵn; truyện, thơ sáng 

tạo; album cô và trẻ cùng 

làm. 

-Chơi và kể chuyện, đọc thơ 

với các con rối. 

- Cất sách, tranh, con rối vào 

đúng nơi quy định. 

-Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển sách 

biết nói, giá để sách, giá để các 

con rối. Sách truyện, thơ mua sẵn 

về chủ đề 

Nhánh 2: 

Cô giáo 

 

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

tranh và mô tả hành động 

của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

- Xem sách, tranh: truyện 

mua sẵn; truyện, thơ sáng 

tạo; album cô và trẻ cùng 

làm. 

-Chơi và kể chuyện, đọc thơ 

với các con rối. 

- Cất sách, tranh, con rối vào 

đúng nơi quy định. 

-Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển 

sách biết nói, giá để sách, giá để 

các con rối. Sách truyện, thơ 

mua sẵn về chủ đề 

Nhánh 3: 

Em bé 

  

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

tranh và mô tả hành động 

của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Xem sách, tranh: truyện 

mua sẵn; truyện, thơ sáng 

tạo; album cô và trẻ cùng 

làm. 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển 

sách biết nói, giá để sách, giá để 

các con rối. Sách truyện, thơ 

mua sẵn về chủ đề 



- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

-Chơi và kể chuyện, đọc thơ 

với các con rối. 

- Cất sách, tranh, con rối vào 

đúng nơi quy định. 

-Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

 

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

tranh và mô tả hành động 

của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

Xem tranh, video về những 

bữa ăn trong gia đình, về 

những món ăn thường ăn 

trong gia đình bé 

 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển 

sách biết nói, giá để sách, giá để 

các con rối. Sách truyện, thơ 

mua sẵn về chủ đề 

Góc 

khám 

phá 

 

Nhánh 1: 

Mẹ 

 

 

  

- Trẻ biêt  nhận biết, PB 

được một số đặc điểm, đồ 

dùng, trang phục nổi bật 

của mẹ 

+ Nhận biết đồ dùng, trang 

phục của mẹ 

+ Bảng chơi - Hình ảnh bạn cao, 

thấp; béo, gầy; tóc dài, ngắn,…   

+ Bé hãy chọn những công 

việc của mẹ  

+ Bảng chơi - Tranh các cảm 

xúc: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận 

Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi, lô tô 

Ghép tranh -Bảng chơi, lô tô 



Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

-Bảng chơi, lô tô 

 

Nhánh 2: 

Cô giáo 

 

- Trẻ biêt  nhận biết, PB 

được một số đặc điểm 

trang phục, đồ dùng công 

việc của cô giáo 

+ Chọn các hoạt động của 

cô giáo 
 Bảng chơi - Tranh các hoạt 

động của đôi  

+ Bé hãy chọn trang phục 

đồ dùng của cô giáo 

 

Bảng chơi – lô tô  

Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi, lô tô 

Ghép tranh -Bảng chơi, lô tô 

Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

-Bảng chơi, lô tô 

Nhánh 3: 

Em bé 

  

 

 

- Biết phân biệt trang 

phục, đồ dùng của bạn em 

bé 

+Các hoạt động của em bé -Bảng chơi , lô tô  

+ Nhận biết trang phục của 

em bé 
-Bảng chơi , lô tô  

+ Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi , lô tô 

+ Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 
-Bảng chơi , lô tô 

+ Hành vi đúng sai  -Bảng chơi , lô tô 

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

- Biết chơi các loại bảng 

chơi khác nhau để ôn  

luyện về số lượng, màu 

Hành vi đúng sai trong bữa 

ăn 

 

+ Bảng chơi – lô tô 



sắc và nhận biết, phân loại 

đồ dùng đồ chơi, trang 

phục của bé 

Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi, lô tô 

Ghép tranh -Bảng chơi, lô tô 

Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

-Bảng chơi, lô tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

Toán 

 

Nhánh 1: 

Mẹ 

  Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

-  

Nối 3 nhóm có số lượng 

tương ứng, gài đủ số lượng  

- Các bảng biểu cho các trò chơi. 

- Lô tô  

- Đồ chơi công nghiệp 

 

+ Dạy trẻ NB một và nhiều 

-Bảng chơi, lôtô 

Bé thông mình 
-Bảng chơi, lôtô 

Ai đếm giỏi 
-Bảng chơi, lôtô 

 

Nhánh 2: 

Cô giáo 

  

 

 

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

-Trẻ biết đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 5 và 

đếm theo khả năng 

So So sánh số lượng trong 

phạm vi 3 
Bảng chơi, lôtô 

Tô nối đồ dùng đồ chơi với 

đúng công dụng 
Bảng chơi, lôtô 

Bé thông mình 
-Bảng chơi, lôtô 

Ai đếm giỏi 
-Bảng chơi, lôtô 

 Nhánh 3: 

Em bé 

  

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

-Đếm các đối tượng trong 

PV 5 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 



 sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

-Trẻ biết đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 5 và 

đếm theo khả năng, xếp 

xen kẽ 

 

-Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu... 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

- Bé vui học đếm 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

- Bé thông minh 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

+ Gắn đủ số lượng 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

  

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

-Trẻ biết đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 5 và 

đếm theo khả năng, xếp 

xen kẽ 

 

-Đếm các đối tượng trong 

PV 5 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

-Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu... 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

- Bé vui học đếm 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 



- Bé thông minh 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

+ Gắn đủ số lượng 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

 

4 

 

Góc Nghệ 

thuật 

 

Nhánh 1: 

Mẹ 

 

- Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

khác nhau tạo thành bức 

tranh  

- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm tạo hình chung và 

phối hợp với nhóm chơi 

khác chơi vui vẻ, hòa 

đồng. 

- Trẻ biết cất lấy đồ chơi 

gọn gàng ngăn lắp sau khi 

chơi. 

 

- Tô màu tranh đồ dùng của 

mẹ 

 

- Tranh rỗng. 

- Giấy A4, sáp màu, màu nước, 

chổi quét màu. 

Làm nón tặng mẹ  Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can.... 

Làm dép tặng mẹ Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can.... 

Làm túi sách tặng mẹ Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can.... 

Nhánh 2: 

Cô giáo 

- Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

Làm bưu thiếp tặng cô  Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 



. khác nhau tạo thành bức 

tranh  

- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm tạo hình chung và 

phối hợp với nhóm chơi 

khác chơi vui vẻ, hòa 

đồng. 

- Trẻ biết cất lấy đồ chơi 

gọn gàng ngăn lắp sau khi 

chơi. 

Làm dép tặng cô Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

Làm túi sách tặng cô Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

Làm vòng tặng cô  Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can....... 

Nhánh 3: 

Em bé 

  

- Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

khác nhau tạo thành bức 

tranh  

- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm tạo hình chung và 

phối hợp với nhóm chơi 

khác chơi vui vẻ, hòa 

đồng. 

- Trang trí váy áo 

 

+ Tranh rỗng: hoa, lá, chấm tròn 

, trang phục của bé,… 

 

- Làm vòng 

 
+ Dây xâu, hạt vòng, hoa 

-Làm mũ Hộp sữa chua, xốp mếch, hoa, 

lá, chấm tròn 

Làm dép 

 

Nhánh 4: 

Bữa ăn 

gia đình 

- Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

khác nhau tạo thành bức 

tranh  

Trang trí cái bát - Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can....... 

Nặn đôi đũa - Nguyên vật liệu: đất nặn, bảng, 

khăn lau tay 



- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm  

- Trẻ biết cất lấy đồ chơi 

gọn gàng ngăn lắp sau khi 

chơi. 

Tô màu thực phẩm - Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

5 
Góc kỹ 

năng 
 

Nhánh 1: 

Mẹ 

 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, 

thao tác phát triển khả 

năng sáng tạo, khéo léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

- Bé cài khuy áo, luồn số, 

- Sử dụng dây chun để khởi 

động quả bóng sao cho 

bóng qua gôn 

- Bộ luồn số, bảng cài khuy áo,  

- Bàn bắn bóng 

Nhánh 2: 

Đôi bàn 

tay 

 

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

trong một số hoạt động 

như cài cúc, tự cởi cúc, 

cắp vặn xoay nắp chai... 

- Cất dọn đồ chơi ngăn 

nắp 

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

+ Xoay nắp chai, cài mở 

cúc áo, đan tết, luồn dây, 

xâu hạt, bện tóc, cua cắp… 

 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 

+ Bộ đan tết 

 



Nhánh 3: 

Trang 

phục 

 

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

trong một số hoạt động 

như cài cúc, tự cởi cúc, 

cắp vặn xoay nắp chai... 

- Cất dọn đồ chơi ngăn 

nắp 

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

+ Xoay nắp chai, cài mở 

cúc áo, đan tết, luồn dây, 

xâu hạt, bện tóc, cua cắp… 

 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 

+ Bộ đan tết 

 

Nhánh 4: 

Đôi mắt 

 

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

trong một số hoạt động 

như cài cúc, tự cởi cúc, 

cắp vặn xoay nắp chai... 

- Cất dọn đồ chơi ngăn 

nắp 

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

+ Xoay nắp chai, cài mở 

cúc áo, đan tết, luồn dây, 

xâu hạt, cua cắp… 

 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 

+ Bộ đan tết 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nhánh 1 

Mẹ 

 

 

- Trẻ biết sử dụng nguyên 

liệu dưới sự gợi mở, trợ 

giúp của cô giáo để trang 

trí đồng hồ thêm đẹp. 

- S: Xem hình ảnh mẫu 

đồng hồ được cấu tạo, cách 

sắp xếp phụ kiện, trang 

phục để thiết kế. 

-  Mẫu: đồng hồ được trang trí 

đẹp. 

- Mô hình đồng hồ đeo tay được 

cô giáo chuẩn bị sẵn. 

- Kéo, keo, băng dính 2 mặt. 

-Giấy màu, sáp màu. 



 

 

 

 

 

6. 

Góc 

Steam 

 

 

 

 

 

- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động và cố gắng hoàn 

thành công việc 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

trang trí. 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu. 

- Một số hình rỗng: hoa, nơ, cài 

tóc để trẻ tô màu. 

 

  
Nhánh 2 

Cô giáo  

- Trẻ biết sử dụng nguyên 

liệu dưới sự gợi mở, trợ 

giúp của cô giáo để làm 

đồng hồ đeo tay 

- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động và cố gắng hoàn 

thành công việc 

- S: Xem hình ảnh mẫu bưu 

thiếp cấu tạo, cách sắp xếp 

phụ kiện, trang phục để 

thiết kế. 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

trang trí. 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu. 

 

-  Mẫu: Bưu thiếp được trang trí 

đẹp. 

- Bưu thiếp được chuẩn bị sẵn. 

- Bưu thiếp để trẻ trang trí. 

- Kéo, keo, băng dính 2 mặt. 

- Một số hình rỗng: hoa, nơ, cài 

tóc để trẻ tô màu. 

   
Nhánh 3 

Em bé 

- Trẻ biết một số kiểu dép 

khác nhau, biết cách dính 

dán để tạo ra đôi dép bằng 

- S: Quan sát một vài mẫu 

trang phục để biết cách 

làm. 

- Một vài mẫu trang phục khác 

nhau. 



một số nguyên vật liệu có 

sẵn. 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để cùng thực hiện 

hoạt động theo nhóm. 

- Hứng thú tham gia hoạt 

động, cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

hoàn thành sản phẩm. 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu 

- Khuôn in các phần của dép 

trang phục  vải dạ, xốp màu, bìa 

cattong. 

- Tranh rỗng: hình nơ, hoa để trẻ 

tô màu. 

-  Kéo, keo, băng dính 2 mặt, sáp 

màu. 

 

Nhánh 4 

Bữa ăn 

gia đình 

- Trẻ biết một số kiểu mâm 

cơm khác nhau, biết cách 

dính dán để tạo ra mâm 

cơm bằng một số nguyên 

vật liệu có sẵn. 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để cùng thực hiện 

hoạt động theo nhóm. 

- Hứng thú tham gia hoạt 

động, cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

- S: Quan sát một vài mẫu 

mâm cơm để biết cách làm. 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

hoàn thành sản phẩm. 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu 

- Một vài mẫu mâm cơm khác 

nhau. 

- Khuôn in các phần của mâm 

cơm,  vải dạ, xốp màu, bìa 

cattong. 

- Tranh rỗng: hình nơ, hoa để trẻ 

tô màu. 

-  Kéo, keo, băng dính 2 mặt, sáp 

màu. 
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